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Sở thích và thời gian rảnh
Bạn làm gì khi không làm việc.

Những việc để làm
чита́ть đọc вяза́ть đan
рисова́ть vẽ шить may vá
петь hát лови́ть ры́бу câu cá
танцева́ть nhảy múa ходи́ть в похо́ды đi bộ đường dài
гото́вить nấu ăn бе́гать chạy
фотографи́ровать chụp ảnh пла́вать bơi
путеше́ствовать du lịch смотре́ть фи́льмы xem phim
собира́ть sưu tầm слу́шать му́зыку nghe nhạc

Danh từ hữu ích
хо́бби sở thích кни́га sách
увлече́ние mối quan tâm ша́хматы cờ vua
свобо́дное вре́мя thời gian rảnh насто́льные и́гры trò chơi bàn
выходны́е cuối tuần сад vườn
клуб câu lạc bộ да́ча nhà nghỉ ở quê
ку́рсы khóa học волонтёрство tình nguyện

Nói về sở thích
Чем вы увлека́етесь?
Bạn thích gì?
Я увлека́юсь фотогра́фией.
Tôi thích chụp ảnh.
Что вы де́лаете в свобо́дное вре́мя?
Bạn làm gì lúc rảnh?

Я люблю́ чита́ть.
Tôi thích đọc sách.
Мне нра́вится гото́вить.
Tôi thích nấu ăn.
Я занима́юсь му́зыкой.
Tôi chơi nhạc.

Hai động từ, một cách
увлека́ться чем? và занима́ться чем? đều đi với instrumental: я увлека́юсь фотогра́фией, я 
занима́юсь спо́ртом. Đây là hai cách tự nhiên nhất để nói bạn thích thú điều gì, và cả hai đều đặt 
sở thích vào cùng một cách – đáng học như một cặp.
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